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DANH MỤC TÀI LIỆU 62 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN 

(23/10/1961 – 23/10/2023) 

 

1.  Đặng Phong. Năm đường mòn Hồ Chí Minh / Đặng Phong . - H. : Thanh niên, 

2020. - 332 tr. ; 24 cm. 

     Thư mục tr.327-332 

     Phân loại: 959.7043 / N115Đ 

     Ký hiệu kho: Kho Đọc (VV): DVV.009258 

     Từ khoá:Lịch sử 

 

2.  Đình Kính. Huyền thoại tàu không số. - H. : Thời đại, 2011. - 391tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.755 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.026870 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.036736-36737 

     Từ khoá:Lịch sử Việt Nam 

 

3.  Đình Kính. Huyền thoại "Tàu không số" / Đình Kính. - H. : Chính trị quốc gia 

Sự thật; Văn học, 2018. - 235 tr. ; 20 cm.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn) 

     Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo Xuất bản Sách xã, phường, thị trấn 

     Phân loại: 959.7043 / H527T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.034030 

     Từ khoá:Lịch sử,Kháng chiến chống Mỹ 

 

4.  Đường trên biển mang tên Bác. - H. : Phổ thông, 1978. - 130tr. : 5 ảnh ; 19cm     

Phân loại: 959.7043 / Đ561T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc cũ (VN): 1015270003926-3927 

                            Kho mượn cũ (VN): MVN.016864-16868  

Từ khoá:Lịch sử Việt Nam 

 

5.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số / Hồ Sĩ Thành. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 275tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục: tr.270 

     Phân loại: 959.7043 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.016529 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.020335 

     Từ khoá:Lịch sử 

 

6.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 1. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003022 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002046 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 



 

7.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 2. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003023 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002047 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 

 

8.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 3. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003024 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002048 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 

 

9.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 4. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003025 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002049 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 

 

10.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 5. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003026 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002050 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 

 

11.  Hồ Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in 

          CD 6. - 2006. - 1 CD-ROM : âm thanh 

     Phân loại: 959.7055 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đĩa gốc: TLNN.003027 

                          Kho đĩa sang: TLNNS.002051 

     Từ khoá:Hải quân,Kháng chiến chống Mỹ,Quân sự,Tàu chiến 

 

12.  Ký ức Vũng Rô : Tuyển tập thơ - văn nhiều tác giả. - H. : Thông tin và Truyền 

thông, 2016. - 155 tr. : 8 tr. ảnh màu ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên 



     Phân loại: 895.9223008 / K600Ư 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002295 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

13.  Mã Thiện Đồng. Ký ức tàu không số. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2010. - 232tr. : hình ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 959.7043 / K600U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.023962 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.032479-32480 

     Từ khoá:Văn học Việt Nam 

 

14.  Nguyễn Đình Chúc. Văn hóa dân gian vùng Vũng Rô - Đèo Cả - Đá Bia / 

Nguyễn Đình Chúc. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 319 tr. : hình vẽ ; 20 cm. 

     ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Phụ lục: tr. 283-308. - Thư 

mục: tr. 309-313 

     Phân loại: 390.0959755 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002280 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian,Phong tục tập quán,Tín ngưỡng 

 

15.  Nguyễn Đình Chúc. Văn hóa dân gian Vũng Rô - Đèo Cả - Đá Bia / Nguyễn 

Đình Chúc. - Huế : Thuận Hóa, 2013. - 371 tr. : 47 tr. ảnh ; 20 cm 

     Phụ lục: tr. 279-356. - Thư mục: tr. 358-361 

     Phân loại: 390.0959755 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002168-2171 

     Từ khoá:Văn hóa dân gian 

 

16.  Nguyễn Phụng Minh. Tàu vào Vũng Rô : Hồi ký / Nguyễn Phụng Minh, Trần 

Suyền. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 1990. - 80 tr. ; 19 cm 

     Phân loại: 895.922803 / T111V 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VNX.): MVNX.000051-53 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

17.  Nhất Phương. Bàn về sự kiện Vũng Rô. - Tuy Hòa : [knxb], 1989. - 12tr 

     Phân loại: 551.4 / B105V 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.000457 

     Từ khoá:Văn học Phú Yên 

 

18.  Sự kiện tàu không số Vũng Rô : Kỷ yếu hội thảo khoa học. - Phú Yên : Sở 

Khoa học và Công nghệ, 2006. - 174tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 959.7055 / S550K 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.001349-1358 

     Từ khoá:Lịch sử 

 



19.  Tô Phương. Tàu không số trên bến Vũng Rô / Tô Phương. - H. : Thanh niên, 

2013. - 398 tr. ; 19 cm. 

     Phân loại: 959.7055 / T111K 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002198-2202 

     Từ khoá: Tàu không số; Kháng chiến chống Mỹ 

 

20.  Tô Phương. Vùng cát cháy = Trăn trở Mùa xuân ở Trường Sa Cha con người 

lính đảo Nhớ Trường Sơn năm ấy Thầy giáo làng tôi Phố núi Người mẹ trên 

vùng đất thép Người anh cả Huyền thoại Vũng Rô Du kích Làng Cát đánh giặc 

: Truyện ngắn và ký / Tô Phương. - TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ TP. Hồ Chí 

Minh, 2007. - 263 tr. ; 20 cm. 

     Phân loại: 895.9223 / V513C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001674-1678 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.034911 

     Từ khoá:Văn học nghệ thuật,Văn học nghệ thuật 

 

21.  Trần Ngọc Tuấn. Nhớ về những con tàu "không số" / Trần Ngọc Tuấn, Hồ 

Đắc Thạnh, Phan Nhạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 114tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.7043 / NH460V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.019114 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.010608-10612 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.024307-24308 

     Từ khoá:Lịch sử Việt Nam 

 

22.  Vũng Rô bước ra từ huyền thoại. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 228tr. ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Ban Liên lạc Bến - Tàu Không số Vũng Rô - Phú Yên 

     Phân loại: 959.755 / V513R 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002054-2056 

     Từ khoá:Lịch sử Việt Nam 

 

23.  Vũng Rô - những chuyến tàu lịch sử. - Phú Yên : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 

Phú Yên xb, 2007. - 108tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.755 / V513R 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.001772-1794, DCVN.001845 

     Từ khoá:Lịch sử Việt Nam 

 
 

 

 


